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Hà Nội, ngày         tháng 8 năm 2025 
 

THÔNG BÁO 
Điểm trúng tuyển đại học hình thức chính quy  

và thủ tục, thời gian xác nhận nhập học đợt 1 năm 2025 
của Học viện Hành chính và Quản trị công 

----- 

Căn cứ Quyết định số 55-QĐ/HVCTQG ngày 08 tháng 01 năm 2025 của 

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và 

cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính và Quản trị công (đã được sửa đổi, bổ 

sung một số điều tại Quyết định số 1051-QĐ/HVCTQG ngày 20 tháng 3 năm 

2025 và Quyết định số 4379-QĐ/HVCTQG ngày 09 tháng 7 năm 2025 của 

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh); 

Căn cứ Quyết định số 1015-QĐ/HVHC&QTC ngày 12 tháng 5 năm 2025 

của Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công ban hành Quy chế tuyển 

sinh đại học của Học viện Hành chính và Quản trị công; 

Căn cứ Quyết định số 1168-QĐ/HVHC&QTC ngày 23 tháng 5 năm 2025 

của Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công ban hành Thông tin tuyển 

sinh trình độ đại học hình thức chính quy năm 2025 của Học viện Hành chính và 

Quản trị công;  

Hội đồng tuyển sinh đại học hình thức chính quy năm 2025 của Học viện 

Hành chính và Quản trị công thông báo điểm trúng tuyển đại học hình thức 

chính quy và thủ tục, thời gian xác nhận nhập học đợt 1 năm 2025 như sau: 

1. Điểm trúng tuyển đại học hình thức chính quy đợt 1 năm 2025 đối với 
các ngành/chuyên ngành đã quy đổi về phương thức gốc, tổ hợp môn gốc 

a) Điểm trúng tuyển tại trụ sở Hà Nội 

TT Mã ngành Ngành/chuyên ngành Tổ hợp 
môn xét tuyển 

Điểm trúng tuyển 
đã quy đổi về 

phương thức gốc, 
tổ hợp môn gốc  
(thang điểm 30) 

1.  7340404-Hà Nội Quản trị nhân lực 
A00, A01, 

C00, D01, D15 
24.20 

2.  7310205-Hà Nội Quản lý nhà nước 
A01, C00, 

D01, D14, D15 
23.75 
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TT Mã ngành Ngành/chuyên ngành Tổ hợp 
môn xét tuyển 

Điểm trúng tuyển 
đã quy đổi về 

phương thức gốc, 
tổ hợp môn gốc  
(thang điểm 30) 

3.  
7340406-Hà Nội 

7340406-01-Hà Nội 

Quản trị văn phòng 
Chuyên ngành Thư ký văn phòng 
doanh nghiệp thuộc ngành Quản trị 
văn phòng  

A00, A01, 
C00, D01, D14 

24.05 

4.  
7380101-Hà Nội 

7380101-01-Hà Nội 

Luật 
Chuyên ngành Thanh tra  
thuộc ngành Luật 

A00, A01, 
X21 (A09), 
C00, D01 

24.20 

5.  
7310101-Hà Nội 

7310101-01-Hà Nội 

Kinh tế 
Chuyên ngành Kinh tế du lịch 
thuộc ngành Kinh tế 

A00, A01, 
A07, C01, D01 

23.50 

6.  7310202-Hà Nội 
Xây dựng Đảng và chính quyền 
nhà nước 

C00,  
X01 (C14), 
X70 (C19), 
D01, D14 

23.85 

7.  
7310201-Hà Nội 

7310201-01-Hà Nội 

Chính trị học 

Chuyên ngành Chính sách công 
thuộc ngành Chính trị học 

C00, C04, 
C14, C20, D01 

23.35 

8.  
7320303-Hà Nội 

7320303-01-Hà Nội 

Lưu trữ học 

Chuyên ngành Văn thư – Lưu trữ 
thuộc ngành Lưu trữ học 

C00, C03, 
X70 (C19), 
X74 (C20), 

D01 

23.00 

9.  
7320201-Hà Nội 

7320201-01-Hà Nội 

Thông tin – thư viện 

Chuyên ngành Quản trị thông tin 
thuộc ngành Thông tin – thư viện 

A01, C00, 
X70 (C19), 
X74 (C20), 

D01 

22.35 

10.  7810103-Hà Nội 
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành 

C00,  
X74 (C20), 

D01, D14, D15 
24.40 

11.  
7229042-Hà Nội 

7229042-01-Hà Nội 

Quản lý văn hóa 

Chuyên ngành Quản lý di sản văn 

hóa và phát triển du lịch thuộc 

ngành Quản lý văn hóa 

C00, 
X74 (C20), 

D01, D14, D15 
23.55 

12.  
7229040-01-Hà Nội 

7229040-02-Hà Nội 

Chuyên ngành Văn hóa du lịch 

thuộc ngành Văn hóa học 

Chuyên ngành Văn hóa truyền 

thông thuộc ngành Văn hóa học 

C00,  
X74 (C20), 

D01, D14, D15 
23.90 

13.  7220201-Hà Nội Ngôn ngữ Anh 
D01, D10, 
D14, D15 

24.00  



3 
 

 
 

TT Mã ngành Ngành/chuyên ngành Tổ hợp 
môn xét tuyển 

Điểm trúng tuyển 
đã quy đổi về 

phương thức gốc, 
tổ hợp môn gốc  
(thang điểm 30) 

14.  
7480104-Hà Nội 

7480104-01-Hà Nội 

Hệ thống thông tin 

Chuyên ngành Hệ thống thông tin 

thương mại điện tử thuộc ngành 

Hệ thống thông tin 

A00, A01, 
D01, 

X06(X01), 
X26(X02) 

19.75 

 

b) Điểm trúng tuyển của Phân hiệu Học viện tại thành phố Đà Nẵng 

TT Mã ngành Ngành/chuyên ngành Tổ hợp 
môn xét tuyển 

Điểm trúng tuyển 
đã quy đổi về 

phương thức gốc, 
tổ hợp môn gốc  
(thang điểm 30) 

1.  7310205-Quảng Nam Quản lý nhà nước 

C00, X01(C14), 
X74(C20), 

D01, D15 

18.00 

2.  7340404-Quảng Nam Quản trị nhân lực 
A00, C00, 
X01(C14), 

X74(C20), D01 

18.00 

3.  7340406-Quảng Nam Quản trị văn phòng 
A00, C00, 
X01(C14), 

X74(C20), D01 
16.00 

4.  
7380101-Quảng Nam 

7380101-01-Quảng 
Nam 

Luật 
Chuyên ngành Thanh tra 
thuộc ngành Luật 

A00, C00, 
X01(C14), 

X74(C20), D01 

21.00 

5.  7810103-Quảng Nam 
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành 
C00, X74(C20), 
D01, D14, D15 

16.00 

6.  7310101-Quảng Nam Kinh tế 
A00, A01, A07, 

C01, D01 
16.00 

c) Điểm trúng tuyển của Phân hiệu Học viện tại thành phố Hồ Chí Minh 

TT Mã ngành Ngành/chuyên ngành Tổ hợp 
môn xét tuyển 

Điểm trúng tuyển 
đã quy đổi về 

phương thức gốc, 
tổ hợp môn gốc  
(thang điểm 30) 

1.  7380101-TP-HCM 
7380101-01-TP-HCM 

Luật 
Chuyên ngành Thanh tra 
thuộc ngành Luật 

A01, C00, C03, 
X01(C14), D01 

23.40 

2.  7340404-TP-HCM Quản trị nhân lực 
A01, C00, C04, 
X01(C14), D01 

22.50 

3.  7340406-TP-HCM Quản trị văn phòng 
A01, C00, C03, 

X01(C14), D01 
21.50 
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TT Mã ngành Ngành/chuyên ngành Tổ hợp 
môn xét tuyển 

Điểm trúng tuyển 
đã quy đổi về 

phương thức gốc, 
tổ hợp môn gốc  
(thang điểm 30) 

4.  7310205-TP-HCM Quản lý nhà nước 
C00, C03, C04, 

X01(C14), D01 
23.75 

5.  7310202-TP-HCM 
Xây dựng Đảng và chính 

quyền nhà nước 

C00, C03, C04, 

X01(C14), D01 
23.45 

6.  7320303-TP-HCM 
7320303-01-TP-HCM 

Lưu trữ học  
Chuyên ngành Văn thư – Lưu 
trữ thuộc ngành Lưu trữ học 

C00, C03, D01, 

D07, D14 
21.35 

7.  7310101-TP-HCM Kinh tế 
A01, C01, C04, 

X01(C14), D01 
19.15 

d) Điểm trúng tuyển của Phân hiệu Học viện tại tỉnh Đắk Lắk 

TT Mã ngành 
Ngành/ 

chuyên ngành 
Tổ hợp 

môn xét tuyển 

Điểm trúng tuyển 
đã quy đổi về 

phương thức gốc, 
tổ hợp môn gốc  
(thang điểm 30) 

1.  7340404-Đắk Lắk Quản trị nhân lực 
A00, A01, C00, 

C04, D01 
16.00 

2.  7380101-Đắk Lắk Luật 
A00, A01, C00, 

C04, D01 
18.00 

3.  7310205-Đắk Lắk Quản lý nhà nước 

C00, X01(C14), 

X74(C20), D01, 

D15 

16.00 

  Ghi chú:  

(1) Thông tin về nguyên tắc phương pháp quy đổi điểm xét tuyển năm 2025 

của Học viện Hành chính và Quản trị công: https://apag.edu.vn/tuyen-

sinh/thong-bao-nguyen-tac-phuong-phap-quy-doi-diem-xet-tuyen-nam-2025-

cua-hoc-vien-hanh-chinh-va-quan-tri-cong-7680.htm. 

Link quy đổi điểm: https://tinyurl.com/QuydoidiemDH 

(2) Đối với ngành Luật và chuyên ngành Thanh tra thuộc ngành Luật phải 

đáp ứng yêu cầu về chuẩn đầu vào như sau: 

 - Tổng điểm xét tuyển tối thiểu đạt 60% điểm đánh giá tối đa của thang 

điểm (theo thang điểm 30); 

- Điểm môn Toán và Ngữ văn, hoặc Toán, hoặc Ngữ văn đạt tối thiểu là 

60% điểm đánh giá tối đa của thang điểm (theo thang điểm 10). 
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(3) Cách tính điểm trúng tuyển ngành Ngôn ngữ Anh:  

(Môn 1 + Môn 2 + Tiếng Anh x 2)/4 x 3 + điểm ưu tiên (nếu có). 

(4) Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển trực tuyến sau ngày 22/8/2025 như sau: 

Tại Hà Nội: https://tinyurl.com/APAG-HaNoi 

Tại Phân hiệu Đà Nẵng: https://tinyurl.com/APAG-DaNang 

Tại Phân hiệu Hồ Chí Minh: https://tinyurl.com/APAG-HoChiMinh 

Tại Phân hiệu Đắk Lắk: https://tinyurl.com/APAG-DakLak 

2. Xác nhận nhập học 

- Xác nhận nhập học trực tuyến: trước 17 giờ ngày 30/8/2025. 

Thí sinh trúng tuyển đại học hình thức chính quy năm 2025 xác nhận nhập 

học bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng 

thời thí sinh phải nộp bản chính Giấy chứng nhận Kết quả thi tốt nghiệp 

THPT năm 2025 tại Học viện hoặc theo hình thức thư chuyển phát 

nhanh/chuyển phát ưu tiên (tính theo dấu bưu điện kể từ ngày cuối cùng thí sinh 

xác nhận nhập học) về địa chỉ:  

+ Tại thành phố Hà Nội: Bộ phận tuyển sinh, Phòng G103, nhà G, Học viện 

Hành chính và Quản trị công, cơ sở 36 đường Xuân La, phường Xuân Đỉnh, thành 

phố Hà Nội. Điện thoại: 024 37533659. 

+ Tại thành phố Đà Nẵng: Phòng Quản lý đào tạo và Khoa học (B101) nhà 

B, trụ sở Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại thành phố Đà 

Nẵng, số 749 Trần Hưng Đạo, phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng. 

Điện thoại: 0867 565 468. 

+ Tại thành phố Hồ Chí Minh: Phòng Quản lý đào tạo và Khoa học, Phân hiệu 

Học viện Hành chính và Quản trị công tại thành phố Hồ Chí Minh, số 10, đường 3 

tháng 2, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0283.8633.326. 

+ Tại tỉnh Đắk Lắk: Phòng Quản lý đào tạo và Khoa học, Phân hiệu Học viện 

Hành chính và Quản trị công tại tỉnh Đắk Lắk, số 02, đường Trương Quang Tuân, 

phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 02623.865.804. 

Sau khi thí sinh xác nhận nhập học, Học viện sẽ gửi Giấy triệu tập thí sinh 

trúng tuyển từ ngày 08/9/2025, đồng thời thí sinh nhận giấy triệu tập thí sinh 

trúng tuyển trực tuyến: Tại phần tra cứu kết quả trúng tuyển ở trên tương ứng 

với các trụ sở đào tạo (trường hợp thí sinh đã xác nhận nhập học trực tuyến trên 
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hệ thống của Bộ GDĐT nhưng không nhận được Giấy triệu tập trúng tuyển thì 

thí sinh vẫn đến nhập học trực tiếp tại Học viện vào ngày 15/9 và 16/9/2025).  

3. Thời gian nhập học:  

- Nhập học trực tuyến: từ ngày 09/9/2025 đến ngày 13/9/2025; 

- Nhập học trực tiếp: từ ngày 15/9/2025 đến ngày 16/9/2025. 

Học viện công bố kế hoạch, thủ tục và quy trình nhập học chi tiết trên Cổng 
thông tin điện tử Học viện.  

Thông tin và kết quả tuyển sinh đại học năm 2025 được Học viện cập nhật 
thường xuyên tại: 

- Website: https://apag.edu.vn 

- Fanpage: APAG - Tuyển sinh Học viện Hành chính và Quản trị công 
(link: fb.com/tuyensinhapag) 

- Email: tuyensinh.hch@apag.edu.com 

- Hotline tư vấn: 1900.099.996 hoặc số điện thoại: 024 37533659. 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ phận tuyển sinh, phòng 101, nhà 11 tầng, trụ sở Học 
viện Hành chính và Quản trị công, số 77 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 
Giảng Võ, thành phố Hà Nội hoặc phòng G103, nhà G, Học viện Hành chính và 
Quản trị công, cơ sở 36 đường Xuân La, phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội. 

Học viện Hành chính và Quản trị công trân trọng thông báo. 

Nơi nhận: 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c), 
- Học viện CTQG Hồ Chí Minh (để b/c), 
- HĐTS ĐHCQ năm 2025 của Học viện (để t/h), 
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện (để t/h), 
- Cổng thông tin điện tử Học viện (để t/b), 
- Lưu: VT, QLĐT, HĐTS (CAThịnh). 
 

T/M HỘI ĐỒNG 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Bá Chiến 
GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN 
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